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Stt MÃ H[NG Tên VPP ĐVT ĐƠN GI\ GHI CHÚ

1 B000001 Bút bi Thiên Long màu xanh 027 cây 3,080.00      

2 B000002 Bút bi Thiên Long màu đen 027 cây 3,080.00      

3 B000003 Bút chì gọt (Hộp 12 cây) Hộp 15,400.00   

4 B000004 Gôm Pentel cục 1,320.00      

5 B000005 Bút chì bấm cây 7,810.00      

6 B000006 Ruột bút chì bấm hộp 2,970.00      

7 B000007 Bút lông dầu PM09 xanh cây 8,800.00      

8 B000008 Bút lông bảng cây 7,260.00      

9 B000009 Bút dạ quang đủ màu - Thiên Long cây 7,040.00      

10 B000010 Bút xoá kéo plus dài cây 19,250.00   

11 B000011 Bút bi Thiên Long màu xanh 08 cây 3,080.00      

12 B000012 Bút xóa nước loại tốt -Thiên Long cây 19,910.00   

13 BA00001 Bao tay nhựa rửa chén đôi 22,000.00   

14 BC00001 Bàn chải giặt đồ cái 6,600.00      

15 BE00001 Băng keo simili 3.6p 8m cuộn 10,340.00   

16 BE00002 Băng keo hai mặt mỏng bản 1cm dày 25ya cuộn 1,760.00      

17 BE00003 Băng keo hai mặt mỏng bản 2cm dày dày 25 yacuộn 3,300.00      

18 BE00004 Keo dán giấy 30ml (lốc 12 chai) TL  G-08 Lốc 35,860.00   

19 BG00001 Bông gòn bịch 5gr Bịch 3,080.00      

20 BI00001 Bìa trình ký đôi cái 15,400.00   

21 BI00002 Bìa phân trang - 12 số nhựa xấp 8,690.00      
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Coâng Ty TNHH Một Thành Viên Giấy Thanh Huyền xin gởi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức
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cả. Vì lôïi ích cuûa khaùch haøng Coâng Ty TNHH MTV Giấy Thanh Huyền giao haøng mieãn phí TP.HCM, 

hợp...caùc sản phẩm của coâng ty luoân đñảm bảo về mặt chất lượng, đña dạng về chủng loaïi vaø cạnh tranh về giaù

khỏe vaø thaønh đñatï. Coâng ty chuùng toâi laø ñơn vị họat ñộng trong lĩnh vực phaân phoái văn phòng phẩm tổng 

Bình Dương
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22 BI00003 Bìa lá có nút bấm ( 12 cái/ xấp) loại lớn xấp 3,080.00      

23 BI00004 Bìa lá không nút bấm (100 cái/xấp)  plus xấp 1,870.00      

24 BI00005 Bìa kiếng 1.2 A4 xấp 60,170.00   

25 BI00006 Bìa ngoại - A4 xấp 64,020.00   

26 BI00007 Bìa file hồ sơ 20 lá cái 18,700.00   

27 BI00008 Bìa còng ABBA 5F,7F H[NG ĐẸP cái 29,590.00   

28 BI00009 Bìa 3 dây Thảo Linh 10F cái 12,320.00   

29 BI00010 Accor nhựa hộp 15,400.00   

30 BI00011 Bìa lỗ (KOKOBI) - 4 lạng xấp 35,860.00   

31 BK00001 Đồ bấm kim cái 30,800.00   

32 BL00001 Đồ bấm lỗ 387 cái 37,290.00   

33 BT00001 Bì thư trắng A5 (xấp 50 cái) - 100 cái / xấp xấp 44,880.00   

34 BY00001 Băng cuộn y tế cuộn 1,980.00      

35 BY00002 Băng cá nhân Zilgo 102 miếng/ hộp hộp 29,590.00   

36 CH00001 Chổi quét sân cây 19,250.00   

37 CH00002 Chổi quét nhà cây 28,270.00   

38 CL00001 Cây rửa toilet cây 9,020.00      

39 CL00002 Cây rửa toilet - nhựa lớn cây 20,570.00   

40 CL00003 Bộ Cây lau nhà 360 độ loại tốt Bộ 274,670.00 

41 CL00004 Cây hốt rác nhựa cán dài cây 22,000.00   

42 DA00001 Dao rọc giấy SDI loại lớn cái 19,910.00   

43 DG00001 Dầu gió Trường Sơn chai nhỏ 100ml chai 19,250.00   

44 G000001 Giấy Note 3x3proti xấp 5,940.00      

45 G000002 Giấy Tomy không ghi số xấp 9,680.00      

46 G000003 Giấy than TỐT a4 Xấp 52,580.00   

47 G000004 Giấy Decal da bò (100 tờ/xấp) xấp 83,160.00   

48 G000004 Giấy VS Sài Gòn cây 35,860.00   

49 G000005 Giấy Decal trắng (100 tờ/ xấp) xấp 70,400.00   

50 GK00001 Đồ gỡ kim TTH 029 - Trio cái 9,020.00      

51 HD00001 Hồ dán Queen 30ml lốc/12 chai 3,740.00      

52 K000001 File xéo 3 ngăn nhựa cái 40,920.00   

53 K000002 Khay đựng hồ sơ 3 tầng - bằng MICA cái 159,720.00 

54 K000003 Khay bút XUKIVA nhỏ 168 cái 37,290.00   

55 KB00001 Kim bấm 10 hộp 3,300.00      

56 KD00001 Dấu Giám đốc - dấu họ tên cái 83,160.00   
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57 KE00001 Kéo VP trug cái 10,340.00   

58 KG00001 Khăn giấy hộp PUPY hộp 24,420.00   

59 KG00002 Khăn giấy xấp vuông lớn Pulppy (100sheet) xấp 16,170.00   

60 KP00001 Kẹp bướm đen loại lớn 51mm hộp 23,100.00   

61 KP00002 Kẹp bướm đen loại nhỏ 25mm hộp 7,810.00      

62 KP00003 Kẹp bướm đen loại nhỏ xíu hộp 3,960.00      

63 KP00004 Kẹp giấy hình chữ A hộp 2,970.00      

64 KT00001 Khẩu trang KT5 màu trắng - y tế 4U MED HỘP 55,660.00   

65 M000001 Mực mộc dấu loại rẻ (Mộc QC) chai 24,420.00   

66 MD00001 Dấu Phòng Kỹ thuật Kiến \ chai 108,680.00 

67 MG00001 Miếng gạt y tế (Bịch 10 miếng) Bịch 7,260.00      

68 ML00001 Chai xịt muỗi Mostfly hương chanh lớn chai 66,550.00   

69 MT00001 Máy tính DS 480 cái 95,920.00   

70 MT00002 Máy tính Casio JS-120L cái 92,070.00   

71 MT00003 Máy tính DS 8900 cái 153,340.00 

72 NR00001 Nước rửa tay lifeboy chai lớn 500g chai 61,490.00   

73 NR00002 Nước rửa chén chai lớn 750g chai 28,270.00   

74 NR00003 Nước tẩy Vim 500ml chai 25,080.00   

75 NR00003 Nước lau sàn gift 1kg chai 32,120.00   

76 NR00004 Nước lau kính Gift 580ml chai 24,420.00   

77 NR00005 cif tẩy đa năng chai 38,500.00   

78 NS00001 Nước suối Aquarfina nhỏ( lavi 350, ) Thùng 83,160.00   

79 PI00001 Pin đồng hồ (4 cục/ lóc) Pinaco - Maxell AA lóc 11,660.00   

80 PI00002 Pin remote máy điều hòa( PIN TỐT VĨ 2 VIÊN) đôi 27,060.00   

81 S000001 Sổ lớn caro 25x35 dày đặc biệt quyển 55,000.00   

82 S000002 Tập 96 trang quyển 5,280.00      

83 S000003 Sổ tay bìa da đen ck6 13*20 dày quyển 20,570.00   

84 S000004 Phiếu nhập kho 3 liên quyển 20,570.00   

85 S000005 Phiếu xuất kho 3 liên quyển 20,570.00   

86 S000006 Phiếu xuất kho 4 liên (Liên tục) - thùng quyển 364,100.00 

88 SA00001 Sáp thơm toilet amy( đủ mùi hương) hộp 40,920.00   

89 T000001 Thước cứng dài - 30cm cây 5,060.00      

87 TE00001 Thẻ chấm công xấp 39,710.00   

94 TE00002 Thẻ đeo kẹp túi (50pcs/hộp) - kẹp túi cái 2,420.00      

92 TE00003 Thẻ đeo kẹp túi (50pcs/hộp) - dây đeo bộ 3,850.00      
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90 TH00001 Thuốc nhức đầu Panadol (hộp 10 vĩ) hộp 184,030.00 

93 TH00002 Thuốc viêm ruột Berberine hủ 11,660.00   

95 TH00003 Thuốc nhỏ mắt Efticol chai 6,600.00      

96 TH00004 Thuốc khử khuẩn vết thương chai 6,600.00      

97 TH00005 Oxy già 60ml chai 4,510.00      

98 TN00001 Túi nilon đen đưng rác kg 32,120.00   

99 TR00001 Thùng đựng rác trung Duy Tân thùng 101,090.00 

91 TU00001 Thun cột loại vừa bịch 0.5kg Kg 38,500.00   

100 UN00001 ủng nhựa dẻo đôi 70,400.00   

101 XB00001 Xà bông Viso gói 800g gói 32,120.00   

        -  Bảng báo giá có thể thay đổi,Quý khách vui lòng liên hệ tại thời điểm mua hàng.;

        -  Quý khách có thể lưu lại thông tin này khi có nhu cầu.;

        -  Công ty TNHH MTV Giấy Thanh Huyền rất mong được sự hợp tác của quý khách;

          Trân trọng kính chào.
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